
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-03159 HP-4619 Tàu hút 20,15
. Công ty TNHH Bình Thành
. Số 10, Đường Hòa Bình, P. Trần Thành Ngọ, 
Quận Kiến An, Hải Phòng

Phương tiện chỉ được phép hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phục vụ thi công nạo vét 
duy tu khu nước bến số 4, 5 Cảng Hoàng Diệu theo văn bản số 879/CVHHHP-PCHH của Cảng vụ 
Hàng hải Hải Phòng cấp ngày 15/04/2024.

01219/24V15 08/05/2024 11/05/2025

2 V17-01414 TB-1588
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2003
. Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Đỏ Thái Bình
. Tổ dân phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền

Khai thác tại khu vực mỏ của công ty khu phía Nam Cồn Mục (cửa sông Văn Úc), huyện Kiến Thụy, 
Hải Phòng theo giấy phép số 2528/GP-UBND ngày 17/11/2014

00828/24V15 10/05/2024 01/12/2024

3 V50-07290 SG-8423 Tàu hút 1634
. Công ty TNHH Cơ Giới Mỹ Dung
. OP-04.38, Số 130-132 Hồng Hà, P. 09, Quận 
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phương tiện chỉ được phép thi công nạo vét khu đậu tàu, luồng, vũng quay thuộc dự án bến cảng tổng 
hơp-container Hòa Phát Dung Quất tại khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi theo quyết định chủ trương đầu tư số 150/QĐ-BQL của BQL KKT Dung Quất và các 
KCN Quảng Ngãi ngày 16/5/2019, quyết định số 331/QĐ-CVHHQNg của Cảng vụ hàng hải Quảng 
Ngãi ngày 06/12/2021

01287/24V15 15/05/2024 31/12/2024

4 V15-02713 HP-4257
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1376,13

. Công ty TNHH MTV Kinh doanh khai thác vật 
liệu xây dựng Sao Đỏ
. Số 768B Ngô Gia Tự,phường Thành Tô, Quận 
Hải An, Hải Phòng

Khai thác tại khu vực phía Đông Nam, cửa sông Văn Úc, H. Kiến Thụy, khu vực phía Đông cửa Lạch 
Huyện, H. Cát Hải, Hải Phòng théo giấy phép 13/GP-UBND ngày 02/01/2019 & 1450/GP-UBND 
ngày 27/05/2021

01229/24V15 16/05/2024 09/05/2025

5 V35-01629 NB-8688 Tàu hút 89,6
. Công Ty TNHH một thành viên Long Hải
. Xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

Phương tiện chỉ được phép hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phục vụ thi công nạo vét 
khu nước trước bến ,gầm bến,khu vực tiếp cận -Dự án ĐTXD bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch 
Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng  theo văn bản số 292/CVHHHP-ĐDCH của Cảng vụ Hàng hải Hải 
Phòng cấp ngày 01/02/2024

01311/24V15 17/05/2024 09/05/2025

6 V34-02136 HD-6878
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1965,2
. Công ty CP TM và DV Minh Dung 666
. Minh Hoà, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Khai thác tại khu vực phía Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn theo 
giấy phép số 1319/GP-UBND ngày 27/05/2020

01211/24V15 20/05/2024 17/04/2025

7 V15-02606 HP-4243
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1396
. Công ty TNHH Xây Dựng Mỹ Hoàng Long
. Số 41, TDP Trung Hành 8, P.Đằng Lâm, Quận 
Hải An, Hải Phòng

Khai thác tại khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng theo giấy phép số 3444/GP-
UBND cấp ngày 13/11/2020

00823/24V15 20/05/2024 20/05/2025

8 V15-02967 HP-4405
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1440

. Công ty TNHH MTV Kinh doanh khai thác vật 
liệu xây dựng Sao Đỏ
. Số 768B Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, Quận 
Hải  An. Hải Phòng

Khai thác tại khu vực Cồn Mục (cửa sông Văn Úc), huyện Kiến Thụy, Hải Phòng theo giấy phép số 
14/GP-UBND cấp ngày 02/01/2019

00830/24V15 21/05/2024 18/01/2025

9 V17-01476 TB-1635
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2979
. Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Đỏ Thái Bình
. TDP Hổ Đội 1, TT. Diêm Diền, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình

Khai thác tại khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng theo giấy phép số 2751/GP-
UBND cấp ngày 04/12/2015

01291/24V15 21/05/2024 21/05/2025

10 V17-01477 TB-1728
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2979
. Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Đỏ Thái Bình
. TDP Hổ Đội 1, TT. Diêm Diền, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình

Khai thác tại khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng theo giấy phép số 2751/GP-
UBND cấp ngày 04/12/2015

01292/24V15 21/05/2024 21/05/2025

11 V15-03921 HP-5965
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1609
. Công ty TNHH xăng dầu Mỹ Đức
. Số 02 Hồ Đá, phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, 
Hải Phòng

Khai thác tại khu vực phía Đông Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng 
theo giấy phép số 2749/GP-UBND cấp ngày 04/12/2015

00826/24V15 29/05/2024 15/05/2025

12 V15-03922 HP-
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1609
. Công ty TNHH xăng dầu Mỹ Đức
. Số 02 Hồ Đá, phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, 
Hải Phòng

Khai thác tại khu vực phía Đông Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng 
theo giấy phép số 2749/GP-UBND cấp ngày 04/12/2015

00827/24V15 29/05/2024 23/03/2025

TT

(Tính từ 01/05/2024 đến 31/05/2024)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị

Số Đăng 
kiểm

Số ĐKHC Kiểu và công dụng
Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



13 V15-02786 HP-4426
Tàu hút (hút và chở 
cát)

1908.9 C.ty TNHH xây dựng Minh Anh

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng  theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
3444/GP-UBND, ngày 13/11/2020 của UBND thành phố Hải Phòng.

00829/24V18 13/05/2024 11/05/2025

14 V15-03091 HP-4950
Tàu hút (hút và chở 
cát)

1882.1 C.ty TNHH xây dựng Minh Anh

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng  theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
3444/GP-UBND, ngày 13/11/2020 của UBND thành phố Hải Phòng.

00830/24V18 23/05/2024 22/05/2025

15 V19-00820 PT-1349 Tàu hút (chỉ hút cát) 59
Công ty TNHHTiến Nga
Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ

49/GP-UBND ; 06/8/2024; xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ 00478/24V19 31/05/2024 06/08/2024

16 V19-02287 PT-2869 Tàu hút (chỉ hút cát) 56.6
Công ty cổ phần dự án Thái Minh 56 /
LD11, Đ. Nguyễn Đức Tháng, P. Minh Nông, TP. 
Việt Trì, Phú Thọ

19/GP-UBND; 20/02/2051; Long sông Hồng -Minh Nông 3 thuộc Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ. 00381/24V19 04/05/2024 21/02/2025

17 V19-02279 PT-2870 Tàu hút (chỉ hút cát) 51.9
Công ty cổ phần dự án Thái Minh 56 /
LD11, Đ. Nguyễn Đức Tháng, P. Minh Nông, TP. 
Việt Trì, Phú Thọ

19/GP-UBND; 20/02/2051; Long sông Hồng -Minh Nông 3 thuộc Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ. 00403/24V19 17/05/2024 05/02/2025

18 V19-02308  PT-..... Tàu hút (chỉ hút cát) 31.2

Công ty TNHH một thành viên Nhật Linh Phú 
Thọ/
Khu 12B, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, 
Phú Thọ

02/GP-UBND; 06/01/2033; Lòng sông Hồng -Minh Nông 2 thuộc phường Minh Nông, Phường tiên 
cát Việt Trì, Phú Thọ

00428/24V19 16/05/2024 16/05/2025

19 V88-01912 VP-....... Tàu hút (chỉ hút cát) 114.3
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng /Khu 
Chợ Cầu, Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc

25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ

00814/23V19 21/05/2024 21/05/2025

20 V19-02311 PT-..... Tàu hút (chỉ hút cát) 36.3
Công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương AVA/
Lô 3-2, Khu biệt thự Đồng Mạ, Tiên Cát, Việt Trì, 
Phú Thọ

18/GP-UBND; 09/5/2027; Lòng sông Lô xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang 01499/23V19 21/05/2024 21/05/2025

21 V19-01790 / PT-2334 Tàu đặt cẩu 34
Công ty CP đầu tư tổng hợp Kim Thành
Khu 9, Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ

14/GP-UBND; 25/10/24; Lòng sông Hồng xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00489/24V19 28/05/2024 25/10/2024

22 V15-03633 HP-5778
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1631.7
Nguyễn Thị Nga/Đồng Thái, huyện An Dương, 
Hải Phòng

Khu vực Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng theo 
Giấy phép khai thác khoáng sản số 1319/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 
27/05/2020

00317/24V34 15/05/2024 15/05/2025

23 V17-01405 TB-1536
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1983.97
Công ty cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình/TDP 
Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái 
Bình

Khu vực Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 2528/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 17/11/2014

00316/24V34 20/05/2024 20/05/2025

24 V17-01406 TB-1538
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1983.97
Công ty cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình/TDP 
Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái 
Bình

Khu vực Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 2528/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 17/11/2014

00315/24V34 20/05/2024 01/04/2025

25 V34-02326 HD-5636
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1771
Phạm Thị Hà/Xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương

Mỏ cát của Công ty TNHH thương mại quốc tế Thái Việt tại khu vực ven biển quận Đồ Sơn, thành 
phố Hải Phòng theo hợp đồng thuê phương tiện số 02/2024/HĐTPT/TV-PTH ngày 01/04/2024 và 
theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2209/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 
15/10/2014

00318/24V34 28/05/2024 27/05/2025

26 V50-07275 SG-8366 Tàu hút 129,9

-Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường 
Vy
-24B, đường số 6, KĐT Him Lam, P. Tân Hưng, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Nạo vét luồng, vũng quay tàu, khu nước trước bến và bơm cát nạo vét lên mặt bằng hoặc bơm cát lên 
vị trí đỗ thải cho phép theo bản vẽ(khoảng cách 02km) của công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế 
thuộc bến số 3-Cảng Chân Mây Huế.
- Hợp đồng số 27.03.2024/HĐNV-HH-SG99
- Thời hạn: 360 ngày kể từ ngày 27/07/224.

01050/24V37 10/05/2024 10/05/2025

27 V50-05670 SG-6838 Tàu hút 33,5
Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị Bạch 
Cát, P.11, Quận 11 , TP HCM

HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản Lý Đầu 
Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang

00944/24V63 02/05/2024 02/05/2025



28 V50-05290 SG-6697 Tàu hút 75,6
VPĐD Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị 
Bạch Cát, P.11, Quận 11 , TP HCM

HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản Lý Đầu 
Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

00995/24V63 14/05/2024 14/05/2025

29 V50-00988 SG-5739 Tàu hút 42,6
VPĐD Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị 
Bạch Cát, P.11, Quận 11 , TP HCM

HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản Lý Đầu 
Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

01027/24V63 14/05/2024 04/03/2025

30 V50-06000 SG-7895 Tàu hút 270,5
VPĐD Công ty TNHH Khánh Giang/192 Lê Thị 
Bạch Cát, P.11, Quận 11 , TP HCM

HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 01/2023/HĐXD ngày 06/02/2023 Giữa  Ban  Quản Lý Đầu 
Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Khánh Giang.

01026/24V63 16/05/2024 16/05/2025

31 V47-00073
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

94.4 HTX khai thác sản xuất & KD VLXD Nam Sơn

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 16/GP-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 26/05/2027 
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, Đắk Lắk

00703/22V79 05/05/2024 03/07/2024

32 V48-00043
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

98.16 Doanh nghiệp tư nhân Văn Hồng

- Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Phú Quảng 3
- Số GP khai thác: 30/GP-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Đak Nông
- Thời hạn khai thác: 08/12/2032
- Vị trí mỏ: Phú Quảng, huyện Krông Nô, Đắk Nông

00521/24V79 16/05/2024 16/04/2025


